
GV Công bố 
khóa học 
trên LMS

HS hoàn tất 
thực hiện 
trên LMS

Ngữ văn Lịch sử&Địa lý Giáo dục công dân Tiếng Anh Toán KHTN Công nghệ Tin học Nghệ thuật GDTC

4 15/9/2023 24/9/2023
Những tình huống 
nguy hiểm.

Bài 1: Quá trình hình 
thành và phát triển 
chế độ phong kiến 
Tây Âu ( Tiết 4).  
Bài 2: Các cuộc phát 
kiến địa lý. Bài 3: Sự 
hình thành các quan 
hệ sản xuất TBCN ở 
Tây Âu trung đại.

Bài 2: Quan tâm,
 cảm thông và chia sẻ 
(Tiết 2)

Unit 2 : HEALTH
Lesson 1 : New word 
- pronunciation

Đại số -  Bài 2: Các phép 
tính với số hữu tỉ (tt) 
Hình học -  Bài 4: Diện 
tích xung quanh và thể 
tích của hình lăng trụ 
đứng tam giác – hình 
lăng trụ đứng tứ giác 

Chủ đề 1: Nguyên tử 
- Nguyên tố hoá học - 
Sơ lược bảng tuần 
hoàn các nguyên tố 
hoá học

A.   Quy trình trồng trọt-
Tiết 1

Bảo mật dữ liệu, 
thiết bị+ Cộng đồng 
trực tuyến (1)

Mĩ thuật: Logo dạng 
chữ

Chủ đề: Chạy cự ly 
ngắn 60m (bài 3)

5 22/9/2023 01/10/2023
Thực hành tiếng 
Việt: Dấu chấm 
lửng.

Bài 2: Đặc điểm dân 
cư, xã hội Châu Âu ( 
tiết 1+2). Bài 3: 
Phương thức con 
người khai thác, sử 
dụng và bảo vệ thiên 
nhiên Châu Âu( tiết 
1).

Bài 2: Quan tâm,
 cảm thông và chia sẻ 
(Tiết 3)

Unit 2 : HEALTH
Lesson 2 : New word 
- pronunciation

Đại số -  Bài 3: Luỹ thừa 
của một số hữu tỉ
Hình học -  Bài tập cuối 
chương 3

Chủ đề 1: Nguyên tử 
- Nguyên tố hoá học - 
Sơ lược bảng tuần 
hoàn các nguyên tố 
hoá học

A.   Quy trình trồng trọt-
Tiết 2

Cộng đồng trực 
tuyến (2)+Công cụ 
truyền thông

TTÂN: Giới thiệu về 
nhạc cụ dân tộc phổ 
biến   Mĩ thuật: Logo 
dạng chữ

Chủ đề: Chạy cự ly 
ngắn 60m. KTTX

6 29/9/2023 08/10/2023
Kể lại một truyện 
ngụ ngôn.

Bài 3: Sự hình thành 
quan hệ sản xuất 
TBCN ở Tây Âu 
trung đại ( tiết 2). bài 
4: Văn hóa phục 
hưng ( tiết 1+2).

Bài 3: Học tập tự giác, tích cực (Tiết 1)
Unit 2 : HEALTH
Lesson 3 : REVIEW

Đại số -  Bài 4: Quy 
tắc dấu ngoặc và quy 
tắc chuyển vế

Hình học -  Bài 1: 
Các góc ở vị trí đặc 
biệt

Chủ đề 2: Phân tử
A.   Quy trình trồng trọt-
Tiết 3

Đánh giá thông tin + 
Bản quyền và bảo 
mật dữ liệu

Chủ đề 2: Gia đình 
yêu thương. Hát: 
Niềm vui gia đình   
Mĩ thuật:Đường 
diềm trang trí với 
họa tiết thời Lí.

Chủ đề: Chạy cự ly 
TB (bài 1)

7 06/10/2023 15/10/2023

Văn bản 1: Em bé 
thông minh - nhân 
vật kết tinh trí tuệ 
dân gian.

Bài 4: Liên minh 
Châu Âu ( tiết 1+2). 
Bài 5: Thiên nhiên 
Châu Á ( Tiết 1).

Bài 3: Học tập tự giác, tích cực (Tiết 2)

Unit 3 : MUSIC 
AND ART
Lesson 1 : New word 
- pronunciation

Đại số -  Luyện tập: 
Quy tắc dấu ngoặc 
và quy tắc chuyển vế

Hình học -  Bài 2: 
Tia phân giác

Chủ đề 2: Phân tử
B. Nhân giống cây 
trồng bằng phương 
pháp giâm cành-Tiết 1

Làm việc với bảng 
tính + Một số chức 
năng cơ bản của 
bảng tính

Nhạc cụ tiết tấu: Bài 
TH số 2  Mĩ 
thuật:Đường diềm 
trang trí với họa tiết 
thời Lí.

Chủ đề: Chạy cự ly 
TB (bài 2)

8 13/10/2023 22/10/2023

Đọc kết nối chủ 
điểm: Bức thư gửi 
chú lính chì dũng 
cảm.

Bài 5: Phong Trào 
cải cách tôn giáo. 
Bài 6: Khái lược tiến 
trình lịch sử Trung 
Quốc từ thế kỷ 
VII_XIX. (2 tiết).

Bài 4: Giữ chữ tín
 (Tiết 1)

Unit 3 : MUSIC 
AND ART
Lesson 2  : New 
word - pronunciation

Đại số -  Bài tập cuối 
chương 1

Hình học -  Ôn tập 
giữa kỳ 1

Chủ đề 2: Phân tử
B. Nhân giống cây 
trồng bằng phương 
pháp giâm cành- Tiết 2

Công thức + Hàm số 
(1)

LTÂN: Kí hiệu để 
tăng trường độ nốt 
nhạc. TTÂN: Một số 
TL ca khúc Mĩ thuật: 
Trang phục áo dài 
với họa tiết dân tộc.

Chủ đề: Chạy cự ly 
TB (bài 3)

9 20/10/2023 29/10/2023
Thảo luận nhóm về 
vấn đề gây tranh cãi.

Bài 5: Thiên nhiên 
Châu Á .( tiết 2+3). 
Bài 6: Đặc điểm dân 
cư- xã hội Châu Á ( 
Tiết 1).

Kiểm tra đánh giá 
giữa kỳ 1

KT ĐG giữa Kỳ 1

Đại số -  Ôn tập giữa 
kỳ 1
Hình học -  Ôn tập 
giữa kỳ 1

Chủ đề 2: Phân tử KT ĐG giữa Kỳ 1 Hàm số (2) +Ôn tập
Ôn tập chủ đề 1 ,2 
Mĩ thuật: ôn tập các 
bài đã học.

Chủ đề: Chạy cự ly 
TB. KTĐGGK

10 27/10/2023 05/11/2023
Kiểm tra, đánh giá 
giữa học kì I.

Ôn tập giữa kỳ I. ( 
tiết 1+2). kiểm tra 
giữa kỳ I ( tiết 3).

Bài 4: Giữ chữ tín 
(Tiết 2)

Unit 3 : MUSIC 
AND ARD
Lesson 3 : REVIEW

Đại số -  Bài 1: Số vô 
tỉ. Căn bậc hai số 
học

Hình học -  Bài 3: 
Hai đường thẳng 
song song

Chủ đề 3: Tốc độ
Trồng và chăm sóc cây 
cải xanh -Tiết 1

Kiểm tra đánh giá 
giữa kì I + Làm việc 
với Trình chiếu

Kiểm tra đánh giá 
giữa HKI

 Chủ đề: Nhảy xa 
kiểu ngồi (bài 1)

Tuần

Tiến độ thực hiện Tên nội dung/chủ đề dạy học trên website: lms.hcm.edu.vn
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GV Công bố 
khóa học 
trên LMS

HS hoàn tất 
thực hiện 
trên LMS

Ngữ văn Lịch sử&Địa lý Giáo dục công dân Tiếng Anh Toán KHTN Công nghệ Tin học Nghệ thuật GDTC
Tuần

Tiến độ thực hiện Tên nội dung/chủ đề dạy học trên website: lms.hcm.edu.vn

11 03/11/2023 12/11/2023 Mùa phơi sân trước.

Bài 6: Đặc điểm dân 
cư, xã hội Châu Á( 
Tiết 2).  Bài 7: Bản 
đồ chính trị Châu á, 
các khu vực của 
Châu Á. ( Tiết 1+2).

Bài 5: Bảo tồn di 
sản văn hóa (Tiết 1)

Unit 4 : 
COMMUNITY 
SERVICES
Lesson 1 : New word 
- pronunciation

Đại số -  Bài 2: Số 
thực. Giá trị tuyệt đối 
của một số thực

Hình học -  Luyện 
tập : Hai đường 
thẳng song song 

Chủ đề 3: Tốc độ
Trồng và chăm sóc cây 
cải xanh- Tiết 2

Chế độ xem trình 
chiếu + Trang chiếu 
(1)

Chủ đề 3: Nhớ ơn 
thầy cô. Hát: Lời cô 
Mĩ thuật: Mĩ thuật: 
Trang phục áo dài 
với họa tiết dân tộc.

Chủ đề: Nhảy xa 
kiểu ngồi (bài 1)

12 10/11/2023 19/11/2023
Viết bài văn biểu 
cảm về con người, sự 
việc.

Bài 7: Các thành tựu 
văn hóa chủ yếu của 
Trung Quốc từ thế 
kỷ VII-XIX.( 2 tiết). 
Bài 8: Vương triều 
Gúp- ta. ( tiết 1).   

Bài 5: Bảo tồn di 
sản văn hóa (Tiết 2)

Unit 4 : 
COMMUNITY 
SERVICES
Lesson 2 : New word 
- pronunciation

Đại số -  Bài 3: Làm 
tròn số và ước lượng 
kết quả

Hình học -  Bài 4: 
Định lí và chứng 
minh một định lí

Chủ đề 3: Tốc độ

Dự án 1: Kế hoạch 
trồng và chăm sóc 
cây trồng trong gia 
đình
(KTTX LẦN 2)

Trang chiếu (2) + 
Trang chiếu chủ

Nhạc cụ tiết tấu: Bài 
TH số 3 Mĩ thuật: 
Bìa sách với di sản 
kiến trúc Việt Nam.

Chủ đề: Nhảy xa 
kiểu ngồi (bài 2)

13 17/11/2023 26/11/2023
Chúng ta có thể đọc 
nhanh hơn.

Bài 7: Bản đồ chính 
trị Châu á, các khu 
vực của Châu Á.  
Bài 8: Thực hành . 
Bài 9: Thiên nhiên 
Châu Phi ( tiết 1).

Bài 5: Bảo tồn di 
sản văn hóa (Tiết 3)

Unit 4 : 
COMMUNITY 
SERVICES
Lesson 3 : REVIEW

Đại số -  Bài tập cuối 
chương 2
Hình học -  Bài tập 
cuối chương 4

Chủ đề 4: Âm thanh Ôn tập chương 1
Làm việc với văn 
bản trong bài trình 
chiếu (1) + (2)

Bài đọc nhạc số 2  
Mĩ thuật: Bìa sách 
với di sản kiến trúc 
Việt Nam.

Chủ đề: Nhảy xa 
kiểu ngồi (bài 2)

14 24/11/2023 03/12/2023 Bài học từ cây cau

 Bài 8: Vương triều 
Gúp ta( tiết 2). Bài 9: 
Vương triều hồi giáo 
Đê-li. Bài 10:  Đế 
quốc Mô-gôn.

Bài 6: Nhận diện 
tình huống gây căng 
thẳng (Tiết 1)

REVIEW + 
SPEAKING TEST

Thống kê -  Bài 1: 
Thu thập và phân 
loại dữ liệu
Hình học -  Bài tập 
cuối chương 4 (tt)

Chủ đề 4: Âm thanh Rừng ở Việt Nam
Làm việc với văn 
bản trong bài trình 
chiếu (3) + (4)

TTÂN: Nhạc sĩ 
Hoàng Vân. Nghe 
nhạc: Bài ca người 
GVND  Mĩ thuật: 
Mẫu vật dạng khối 
trụ và khối cầu.

Chủ đề: Nhảy xa 
kiểu ngồi (bài 3)

15 01/12/2023 10/12/2023

Giải thích quy tắc 
hoặc luật lệ trong 
một trì chơi, hoạt 
động.
Kiểm tra đánh giá 

Bài 9: Thiên nhiên 
Châu Phi ( tiết 2+3). 
Bài 10: dân cư, xã 
hội  Châu Phi..

Bài 6: Nhận diện 
tình huống gây căng 
thẳng (Tiết 2)

Kiểm tra đánh giá 
cuối HKI

Thống kê -  Bài 2: 
Biểu đồ hình quạt 
tròn

Chủ đề 5: Ánh sáng KT ĐG Cuối Kỳ 1
Bảng + Sử dụng biểu 
đồ (1-2)

Chủ đề 4: Em yêu 
dân ca. Hát : Lí dĩa 
bánh bò   Mĩ thuật: 
Mẫu vật dạng khối 
trụ và khối cầu.

KTĐGCK1


